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ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH


BCH TP. HỒ CHÍ MINH


***
                               TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 9 năm 2011

Số: 18/HD-ĐTN
HƯỚNG DẪN
Quy trình, thủ tục giới thiệu cán bộ ứng cử, chỉ định bổ sung,

chuẩn y công nhận Ban Chấp hành Đoàn các cấp
_____
Căn cứ Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh do Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh toàn quốc lần thứ IX thông qua ngày 19 tháng 12 năm 2007 và Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn do Ban Thường vụ Trung ương Đoàn thông qua ngày 16 tháng 8 năm 2008;
Căn cứ Quy định tiêu chuẩn cán bộ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định số 140/QĐ-ĐTN ngày 30/7/2009 của Ban Thường vụ Thành Đoàn thành phố Hồ Chí Minh;
Căn cứ Quy định về phân cấp quản lý cán bộ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định số 151/QĐ-ĐTN ngày 7/8/2009 của Ban Thường vụ Thành Đoàn thành phố Hồ Chí Minh;
Nhằm tạo sự thống nhất trong toàn hệ thống Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Thành phố Hồ Chí Minh về quy trình, thủ tục công tác nhân sự, Ban Thường vụ Thành Đoàn ban hành Hướng dẫn về quy trình, thủ tục giới thiệu cán bộ ứng cử, chuẩn y công nhận Ban Chấp hành Đoàn và chỉ định tăng thêm số lượng Ban Chấp hành Đoàn các cấp như sau:

I. QUY TRÌNH, THỦ TỤC GIỚI THIỆU CÁN BỘ ỨNG CỬ: 
1. Trình và xin ý kiến giới thiệu nhân sự:

a. Đối với việc giới thiệu nhân sự ứng cử trong đại hội, hội nghị đại biểu:

Ban Thường vụ cơ sở Đoàn đương nhiệm thảo luận và thống nhất xây dựng dự thảo đề án nhân sự. Trên cơ sở các tiêu chuẩn nhân sự trong dự thảo đề án, Ban Thường vụ cơ sở Đoàn dự kiến nhân sự cụ thể giới thiệu tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và các chức danh Bí thư, Phó Bí thư nhiệm kỳ mới (kèm lý lịch trích ngang của nhân sự dự kiến) xin ý kiến cấp ủy Đảng cùng cấp. Khi có ý kiến đồng ý của cấp ủy Đảng cùng cấp thì gửi tờ trình xác nhận của cấp ủy (cấp ủy xác nhận trực tiếp hoặc có văn bản xác nhận riêng) gửi về Ban Thường vụ Thành Đoàn (thông qua Ban Tổ chức Thành Đoàn) chậm nhất 15 ngày trước khi tổ chức Đại hội, Hội nghị.


* Lưu ý: Việc tổ chức lấy ý kiến, thăm dò tín nhiệm được tổ chức đối với nhân sự dự kiến Bí thư, Phó Bí thư Đoàn đơn vị nhưng nhân sự không trong nguồn quy hoạch cán bộ đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, đơn vị chưa hoàn tất công tác quy hoạch cán bộ, hoặc đơn vị đã sử dụng hết nguồn quy hoạch nhưng chưa kịp thời bổ sung. Quy trình thực hiện theo hướng dẫn của Ban Thường vụ Thành Đoàn về công tác quy hoạch cán bộ.


b. Đối với việc giới thiệu nhân sự bầu bổ sung ủy viên ban chấp hành:

Căn cứ các tiêu chuẩn hiện hành, đề án nhân sự Ban Chấp hành đầu nhiệm kỳ và tình hình thực tiễn đơn vị, Ban Thường vụ cơ sở Đoàn thảo luận phương án bổ sung và xin ý kiến cấp ủy. Khi có ý kiến đồng ý của cấp ủy thì gửi tờ trình có xác nhận của cấp ủy kèm lý lịch trích ngang của nhân sự giới thiệu bổ sung ban chấp hành về Ban Thường vụ Thành Đoàn (thông qua Ban Tổ chức Thành Đoàn). Số lượng ủy viên Ban Chấp hành bổ sung trong cả nhiệm kỳ không vượt quá hai phần ba (2/3) số lượng ủy viên Ban Chấp hành do đại hội quyết định theo quy định của Điều lệ và Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn.
c. Đối với việc chỉ định Ban Chấp hành lâm thời tại cơ sở Đoàn mới thành lập, thay đổi quy mô cấp bộ Đoàn, mới chia tách, sáp nhập:

Ban Thường vụ cơ sở Đoàn thảo luận xây dựng đề án nhân sự, chuẩn bị nhân sự cụ thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ đối với đơn vị chia tách, sáp nhập hoặc thay đổi quy mô cấp bộ Đoàn và xin ý kiến cấp ủy. Đối với đơn vị thành lập mới thì cán bộ được phân công tham mưu sẽ xây dựng đề án thành lập (có phần trình bày về nhân sự) xin ý kiến cấp ủy. Khi có ý kiến đồng ý của cấp ủy cùng cấp thì gửi tờ trình kèm văn bản của cấp ủy cùng lý lịch trích ngang của nhân sự giới thiệu Ban Chấp hành về Ban Thường vụ Thành Đoàn (thông qua Ban Tổ chức Thành Đoàn).
2. Thẩm định và cho ý kiến của Thành Đoàn: 

Ban Thường vụ Thành Đoàn phân công Ban Tổ chức Thành Đoàn tiến hành thẩm định, hoàn tất thủ tục trao đổi ý kiến với các Ban, Trung tâm của Thành Đoàn có liên quan, trình Thường trực, Ban Thường vụ Thành Đoàn quyết định (theo phân cấp quản lý cán bộ) và có văn bản trả lời cho cơ sở Đoàn trong thời gian quy định như sau:

- Chậm nhất 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ.

- Chậm nhất 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ đối với việc bổ sung Ủy viên Ban Chấp hành, 07 ngày làm việc đối với việc bổ sung Ban Thường vụ, 15 ngày làm việc đối với việc bổ sung, thay đổi Bí thư, Phó Bí thư.

- Ban Tổ chức tham mưu Thường trực Thành Đoàn ra quyết định chỉ định Ban Chấp hành lâm thời chậm nhất là 15 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ đề nghị đối với cơ sở Đoàn mới thành lập, thay đổi quy mô cấp bộ Đoàn hoặc mới chia tách, sáp nhập.

3. Tiến hành bầu cử:

a. Đối với việc giới thiệu nhân sự ứng cử trong đại hội, hội nghị đại biểu:

Khi có văn bản đồng ý của Ban Thường vụ Thành Đoàn, cơ sở Đoàn tiến hành triệu tập Hội nghị Ban Chấp hành thảo luận, biểu quyết thông qua đề án nhân sự và nhân sự cụ thể trước khi trình đại hội, hội nghị quyết định. Đại hội, hội nghị đại biểu cơ sở Đoàn tiến hành thảo luận, thống nhất đề án nhân sự và bầu cử Ban Chấp hành. Ban Chấp hành tiến hành Hội nghị lần thứ nhất bầu cử Ban Thường vụ, Bí thư và các Phó Bí thư theo quy định của Điều lệ Đoàn và Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn.

b. Đối với việc giới thiệu nhân sự bầu bổ sung ủy viên ban chấp hành:

Khi có văn bản đồng ý của Ban Thường vụ Thành Đoàn, cơ sở Đoàn tiến hành triệu tập Hội nghị Ban Chấp hành biểu quyết cho rút tên, thôi giữ chức vụ đối với nhân sự đã chuyển khỏi công tác Đoàn hoặc đơn vị công tác và tiến hành các thủ tục bầu bổ sung, thay thế nhân sự theo quy định của Điều lệ Đoàn và Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn. Lưu ý: Trong trường hợp bổ sung ủy viên Ban Chấp hành quá phạm vi hai phần ba (2/3) số ủy viên Ban Chấp hành do đại hội quyết định thì phải tổ chức hội nghị đại biểu để bầu cử
c. Đối với việc chỉ định Ban Chấp hành lâm thời tại cơ sở Đoàn mới thành lập hoặc thay đổi quy mô cấp bộ Đoàn hoặc mới chia tách, sáp nhập: 
Khi có Quyết định chỉ định, Ban Chấp hành lâm thời cần thiết tổ chức Lễ ra mắt và phân công nhiệm vụ. Trong thời gian không quá 06 tháng kể từ khi có quyết định phải tổ chức Đại hội để bầu Ban Chấp hành chính thức.

II. HỒ SƠ, THỦ TỤC ĐỀ NGHỊ CHUẨN Y, CÔNG NHẬN: 
1. Hoàn tất hồ sơ sau bầu cử: 

Khi có kết quả bầu cử, cơ sở Đoàn hoàn chỉnh các hồ sơ đề nghị chuẩn y gửi về Ban Tổ chức Thành Đoàn với thời gian không quá 15 ngày kể từ ngày tổ chức đại hội, hội nghị đại biểu, hội nghị Ban Chấp hành. Hồ sơ gồm:
- Công văn đề nghị, có ý kiến đồng ý của cấp ủy Đảng cùng cấp.

- Trích biên bản Hội nghị Ban Chấp hành (phần nhân sự).

- Biên bản kiểm phiếu bầu từng chức danh.

- Danh sách trích ngang lý lịch Ban Chấp hành. 
- Lý lịch 2C/TCTW-98, có xác nhận của cấp ủy (đối với nhân sự Bí thư, Phó Bí thư, Ủy viên Thường vụ được trúng cử nhưng không nằm trong danh sách đã có ý kiến của Ban Thường vụ Thành Đoàn). 
2. Chuẩn y công nhận:

Ban Tổ chức Thành Đoàn thẩm định và trình Thường trực Thành Đoàn ban hành quyết định chuẩn y công nhận Ban Chấp hành cơ sở Đoàn trong thời gian chậm nhất là 7 ngày sau khi nhận hồ sơ.
*Lưu ý:

- Thời gian Ban Thường vụ Thành Đoàn có Quyết định chuẩn y công nhận, hoặc chỉ định Ban Chấp hành lâm thời là thời gian tính từ khi nhận được đầy đủ hồ sơ thủ tục theo quy định.

- Đối với cơ sở Đoàn chậm hoàn tất hồ sơ thủ tục theo quy định khi gửi hồ sơ đề nghị chuẩn y công nhận phải kèm theo văn bản giải trình sự chậm trễ có xác nhận của cấp ủy.

III. CHỈ ĐỊNH TĂNG THÊM SỐ LƯỢNG BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN CÁC CẤP:
1. Số lượng tăng thêm:

Việc chỉ định tăng thêm số lượng ủy viên Ban Chấp hành phải đảm bảo theo quy định của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn về số lượng ủy viên Ban Chấp hành của cấp đó và không vượt quá 15% so với số lượng ủy viên Ban Chấp hành đã được đại hội quyết định.

2. Hồ sơ gồm:

- Tờ trình đề nghị (trong đó nêu rõ lý do, quy mô, tính chất, điều kiện,…), có ý kiến đồng ý của cấp ủy Đảng cùng cấp.
- Bảng thuyết minh các cơ cấu cụ thể hiện có và cơ cấu đề nghị tăng thêm.
- Danh sách trích ngang lý lịch dự kiến Ban Chấp hành. Đối với nhân sự Bí thư, Phó Bí thư, Ủy viên Thường vụ kèm thêm lý lịch 2C/TCTW-98.

3. Quy trình:


Căn cứ thực tiễn tại từng đơn vị, khi có nhu cầu tăng thêm số lượng ủy viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đoàn các đơn vị thực hiện quy trình như sau:


- Ban Thường vụ cơ sở Đoàn thảo luận thống nhất về nhu cầu, số lượng ùy viên Ban Chấp hành đề nghị tăng thêm.

- Có văn bản trình cấp ủy cùng cấp và Ban Thường vụ Thành Đoàn về chủ trương, số lượng ủy viên Ban Chấp hành đề nghị tăng thêm.


- Sau khi được Ban Thường vụ Thành Đoàn đồng ý về chủ trương thì tiến hành quy trình giới thiệu nhân sự trình Hội nghị Ban Chấp hành Đoàn cùng cấp theo quy định tại mục 1 Hướng dẫn này.
*Lưu ý: nhân sự tăng thêm đảm bảo tiêu chuẩn của Ban Thường vụ Thành Đoàn và phải là cán bộ trẻ, có triển vọng phát triển.

Trên đây là hướng dẫn của Ban Thường vụ Thành Đoàn về quy trình, thủ tục giới thiệu cán bộ ứng cử, chỉ định bổ sung, chuẩn y công nhận Ban Chấp hành Đoàn các cấp, đề nghị Ban Thường vụ Quận Huyện Đoàn và tương đương, Đoàn cơ sở trực thuộc Thành Đoàn nghiêm túc thực hiện và xây dựng hướng dẫn cụ thể tại đơn vị.


TM. BAN THƯỜNG VỤ THÀNH ĐOÀN

PHÓ BÍ THƯ


(Đã ký)

Nguyễn Mạnh Cường
HỒ SƠ XIN Ý KIẾN NHÂN SỰ GIỚI THIỆU ỨNG CỬ HOẶC CHỈ ĐỊNH
_______
(Áp dụng đối với các cơ sở Đoàn trực thuộc Thành Đoàn)

1. Giới thiệu nhân sự bầu cử trong đại hội, hội nghị đại biểu:

- Tờ trình đề nghị, có ý kiến đồng ý của cấp uỷ Đảng.

- Đề án nhân sự từng chức danh (dự thảo).

- Danh sách trích ngang lý lịch nhân sự dự kiến Ban Chấp hành, Ban Thường vụ. Đối với nhân sự Bí thư, Phó Bí thư, Ủy viên Thường vụ kèm thêm lý lịch 2C/TCTW-98. 

- Bản nhận xét ưu khuyết điểm năm gần nhất (của chi bộ Đảng đối với nhân sự là đảng viên hoặc của Ban Thường vụ cơ sở Đoàn) đối với nhân sự dự kiến giữ chức vụ Bí thư, Phó Bí thư.
2. Giới thiệu nhân sự bầu bổ sung tại hội nghị Ban Chấp hành :

- Tờ trình đề nghị, có ý kiến đồng ý của cấp ủy Đảng cùng cấp.

- Danh sách trích ngang lý lịch nhân sự dự kiến Ban Chấp hành. Đối với nhân sự Bí thư, Phó Bí thư, Ủy viên Thường vụ kèm thêm lý lịch 2C/TCTW-98. 
- Bản nhận xét ưu khuyết điểm năm gần nhất (của chi bộ Đảng đối với nhân sự là đảng viên hoặc của Ban Thường vụ cơ sở Đoàn) đối với nhân sự dự kiến giữ chức vụ Bí thư, Phó Bí thư.
3. Đối với việc chỉ định Ban Chấp hành lâm thời cơ sở Đoàn mới thành lập,  thay đổi quy mô cấp bộ Đoàn, mới chia tách, sáp nhập:

- Tờ trình đề nghị, có ý kiến đồng ý của cấp ủy Đảng cùng cấp về Đề án thành lập và nhân sự Ban Chấp hành lâm thời.

- Đề án thành lập tổ chức Đoàn (có trình bày phần nhân sự). 

- Danh sách trích ngang lý lịch Ban Chấp hành. Đối với nhân sự Bí thư, Phó Bí thư, Ủy viên Thường vụ kèm thêm lý lịch 2C/TCTW-98. 
- Bản nhận xét ưu khuyết điểm năm gần nhất (của chi bộ Đảng đối với nhân sự là đảng viên hoặc của Ban Thường vụ cơ sở Đoàn) đối với nhân sự dự kiến giữ chức vụ Bí thư, Phó Bí thư.
________
Nơi nhận:


- Thường trực Thành Đoàn;


- Các Ban - Trung tâm Thành Đoàn;


- Trường Đoàn Lý Tự Trọng;


- Quận - Huyện Đoàn và tương đương, 


Đoàn cơ sở trực thuộc Thành Đoàn;


- Lưu.
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